
1 TH 001 Nguyễn Bảo An 29/6/2000 Nữ Không 54 54 Trúng tuyển

2 TH 003 Nguyễn Thị Lan Anh 24/1/2001 Nữ Không 62 62 Trúng tuyển

3 TH 002 Nguyễn Thị Ngọc Anh 23/2/2000 Nữ Không 52.5 52.5 Trúng tuyển

4 TH 004 Đinh Thị Linh Chi 01/2/2001 Nữ Không 55 55 Trúng tuyển

5 TH 005 Trần Mạnh Cƣờng 12/9/1996 Nam Không 25.5 25.5
Không trúng 

tuyển

6 TH 006 Võ Thị Thùy Giang 10/2/2001 Nữ Không 54.5 54.5 Trúng tuyển

7 TH 007 Nguyễn Thị Hoài 20/9/1985 Nữ
Con thƣơng 

binh
5 62 67 Trúng tuyển

8 TH 008 Võ Thị Minh Hồng 16/6/1996 Nữ Không 62.25 62.25 Trúng tuyển

9 TH 009 Phạm Thị Hƣờng 26/7/1995 Nữ Không 11 11
Không trúng 

tuyển

10 TH 010 Lê Thị Lệ 20/6/2000 Nữ Không 79.5 79.5 Trúng tuyển

11 TH 011 Nguyễn Thị Phƣơng Linh 3/6/2001 Nữ Không 68.5 68.5 Trúng tuyển

12 TH 012 Đinh Thị Mỹ Linh 25/11/2001 Nữ Không 51.125 51.125
Không trúng 

tuyển

13 TH 013 Trần Thị Loan 23/5/2001 Nữ Không 70.5 70.5 Trúng tuyển

14 TH 014 Lê Thị Ni Na 15/11/2001 Nữ Không
Vắng 

thi

15 TH 016 Trần Thị Nga 28/4/2001 Nữ Không 80 80 Trúng tuyển

16 TH 015 Đinh Thị Quỳnh Nga 16/10/2001 Nữ Không 61.5 61.5 Trúng tuyển

17 TH 017 Võ Thị Quỳnh Nga 19/1/1995 Nữ Không 57.9 57.9 Trúng tuyển

18 TH 018 Đinh Thị Thu Nga 26/3/1994 Nữ Không 20.5 20.5
Không trúng 

tuyển

19 TH 019 Phan Thị Bích Ngọc 21/9/2001 Nữ Không 69.5 69.5 Trúng tuyển

20 TH 020 Lê Thị Hải Ngọc 30/4/2001 Nữ Không 53.625 53.625 Trúng tuyển

21 TH 021 Trƣơng Thị Ánh Nguyệt 13/7/2001 Nữ Không 50 50
Không trúng 

tuyển
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22 TH 022 Dƣơng Thị Phƣơng Nhụy 15/12/1999 Nữ Không 76.5 76.5 Trúng tuyển

23 TH 023 Lê Thị Kiều Oanh 23/5/1991 Nữ Không 53.5 53.5 Trúng tuyển

24 TH 024 Nguyễn Thị Phong 3/2/1993 Nữ Không 55 55 Trúng tuyển

25 TH 025 Nguyễn Thị Hồng Phƣơng 18/5/2001 Nữ Không 75.5 75.5 Trúng tuyển

26 TH 026 Nguyễn Thị Tâm 19/4/2000 Nữ Không 61 61 Trúng tuyển

27 TH 027 Cao Thị Thùy 24/2/1999 Nữ
Ngƣời dân tộc 

thiểu số
5 51.75 56.75 Trúng tuyển

28 TH 029 Mai Thị Trang 10/1/1998 Nữ
Con ngƣời bị  

nhiễm CĐDC
5 57.5 62.5 Trúng tuyển

29 TH 028 Phạm Thị Huyền Trang 21/6/2000 Nữ Không
Vắng 

thi

30 TH 030 Cao Thị Tuyền 8/8/1999 Nữ Không 15 15
Không trúng 

tuyển

31 TH 031 Lê Thị Tú Uyên 17/11/2001 Nữ Không 53 53 Trúng tuyển
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